
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-CĐSL Sơn La, ngày     tháng 12 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả Kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh năm 2023 
 

Theo Báo cáo số 34/BC-KTGS ngày 20/12/2023 về việc Kiểm tra, giám sát 

công tác tuyển sinh năm 2023, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới 

toàn thể CBGV và các đơn vị liên quan trong trường về kết quả kiểm tra, giám sát  

công tác tuyển sinh năm 2023, cụ thể: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. 

a) Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức tuyển sinh, điều kiện dự 

tuyển và chính sách ưu tiên. 

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin về việc tổ chức tuyển sinh, điều kiện dự tuyển 

của thí sinh và chính sách ưu tiên so với yêu cầu trong Thông tư số 05/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

về việc ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, cao đẳng; Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

số 47/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 14/6/2022 của Tổng Cục giáo dục nghề 

nghiệp; Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2023; 

- Quyết định số 903/QĐ-CĐSL ngày 16/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về phê duyệt danh mục ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao 

đẳng, trung cấp năm 2023. 

b) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức tuyển sinh 

Kiểm tra, giám việc thực hiện các công tác tổ chức tuyển sinh: thu và nhận hồ 

sơ của thí sinh, công tác xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển. Việc thực hiện quy 

chế tuyển sinh. 

 c) Kiểm tra, giám sát công tác thiết lập hồ sơ tuyển sinh 

 Kiểm tra giám sát việc thiết lập hồ sơ tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh và 

Ban thư ký tuyển sinh. 

2. Kiểm tra tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ đại học. 

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin, hồ sơ tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ 
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đạo học so với yêu cầu trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

đại học; Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTB XH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định về liên kết tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo. Kiểm tra giám sát việc thiết lập hồ sơ liên kết đào tạo trình độ 

đại học. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Kiểm tra tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. 

a) Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức tuyển sinh, điều kiện dự 

tuyển và chính sách ưu tiên. 

- Theo Kế hoạch tuyển sinh của Trường cao đẳng Sơn La năm 2023, nhà 

trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT hoặc 

bổ túc THPT. 

 - Để hoàn thành tốt kế hoạch, nội dung kiểm tra, Tổ Kiểm tra, giám sát đã 

được HĐTS cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ về quy trình xét tuyển. Kết quả cụ thể 

như sau: 

 + Căn cứ vào Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định quy chế 

tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT 

ngày 9/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu sản xuất, 

sự nghiệp năm 2023; Quyết định số 131/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2023 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo năm 2023 cho Trường Cao đẳng Sơn La. 

 + Trường Cao đẳng Sơn La; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La 

đã ban hành các văn bản trong đó xác định ngành, nghề tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển 

sinh, đối tượng tuyển sinh đúng với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp số 47/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 14/6/2022; Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

10/11/2023 do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp chứng nhận. 

+ Quyết định số 903/QĐ-CĐSL ngày 16/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc phê duyệt danh mục ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

cao đẳng và trung cấp năm 2023: Trình độ cao đẳng 100 chỉ tiêu, trình độ trung cấp 
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1155 chỉ tiêu.  

Quyết định số 131/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 

năm 2023 cho Trường Cao đẳng Sơn La. Trình độ cao đẳng: 150 chỉ tiêu, trình độ 

trung cấp 1395 chỉ tiêu. 

+ Thông báo kết luận số 355/TB-CĐSL ngày 12/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La tại phiên họp bàn công tác tuyển sinh năm 2023. 

+ Kế hoạch số 331/KH-CĐSL ngày 19/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về công tác tuyển sinh năm 2023. 

+ Kế hoạch số 80/KH-CĐSL ngày 9/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2023. 

 + Quyết định số 63/QĐ-CĐSL ngày 10/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Kiện toàn hội đồng tuyển sinh. 

  + Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp 

tại Trường Cao đẳng Sơn La; 

Quyết định số 243/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Bổ sung quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2023 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La;  

Quyết định số 540/QĐ-CĐSL ngày 18/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo quyết định số 927/QĐ-

CĐSL ngày 22/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La. 

b) Về công tác tổ chức tuyển sinh 

 - Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền 

hạn được phân công. 

 - Thông báo tuyển sinh: Thông báo số 374/TB-CĐSL ngày 27/12/2022; Thông 

báo số 31/TB-CĐSL ngày 24/02/2023; Thông báo số 110/TB-CĐSL ngày 

27/4/2023; Thông báo số 192/TB- CĐSL ngày 18/8/2023; Thông báo số 206/TB-

CĐSL ngày 30/8/2023; Thông báo số 228/TB-CĐSL ngày 12/9/2023; Thông báo số 

259/TB-CĐSL ngày 03/10/2023 về thông báo tuyển sinh các đợt năm 2023. 

 Các nội dung trong thông báo tuyển sinh đảm bảo đầy đủ các thông tin về khu 

vực tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, thông tin chi tiết về mã ngành, phương thức 

tuyển sinh và thời hạn đăng kí, thông tin liên hệ được thông báo công khai trên 
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website của Nhà trường. 

- Sau khi có kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh đã công bố danh sách thí 

sinh trúng tuyển, cập nhật đầy đủ thông tin xét tuyển trên website của Nhà trường. 

Việc xây dựng phương án xác định điểm xét tuyển của từng đợt xét tuyển được thống 

nhất trong các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh. 

- Thu và nhận hồ sơ của thí sinh: Hình thức tiếp nhận, thời gian tiếp nhận hồ 

sơ được thực hiện đúng như trong nội dung của thông báo tuyển sinh. 

- Theo Kế hoạch công tác tuyển sinh của Trường cao đẳng Sơn La năm 2023 

nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT, 

THCS hoặc bổ túc THPT. 

c) Kết quả kiểm tra hồ sơ của thí sinh nộp xét tuyển 

- Trình độ cao đẳng: 

+ Tổng số chỉ tiêu được giao (sau khi được điều chỉnh): 150 trong đó có 100 

chỉ tiêu có ngân sách nhà nước. 

+ Tổng số hồ sơ được xét trúng tuyển: 117  

+ Tổng số hồ sơ tổ kiểm tra đã kiểm tra trước khi xét tuyển: 130 

+ Tổng số hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo đúng quy chế tuyển sinh: 121 

kèm theo các Quyết định số 541/QĐ-HĐTS ngày 18/8/2023; Quyết định số 582/QĐ-

HĐTS ngày 30/8/2023; Quyết định số 648/QĐ-HĐTS ngày 12/9/2023; Quyết định 

số 746/QĐ-HĐTS ngày 03/10/2023; Quyết định số 896/QĐ-HĐTS ngày 26/10/2023   

 + Số hồ sơ của thí sinh chưa đúng, chưa đủ hoặc thiếu thông tin theo quy định: 

09 (Phụ lục I) 

Tổ Kiểm tra, giám sát đã yêu cầu ban thư ký hoàn thiện, khắc phục những nội 

dung chưa đảm bảo (phụ lục I). Ban thư ký đã khắc phục những nội dung chưa đảm 

bảo theo yêu cầu. Tổ Kiểm tra, giám sát đã thực hiện kiểm tra, rà soát lại 09 hồ sơ  

sau khi được khắc phục và kết quả 09/09 hồ sơ đảm bảo theo quy định. 

- Trình độ trung cấp: 

+ Tổng số chỉ tiêu được giao (sau khi được điều chỉnh): 1395 (trong đó có 

1370 chỉ tiêu có ngân sách nhà nước) 

+ Tổng số hồ sơ được xét trúng tuyển: 1224 

+ Tổng số hồ sơ tổ kiểm tra đã kiểm tra trước khi xét tuyển: 1227 

+ Tổng số hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo đúng quy chế tuyển sinh: 1177 

kèm theo các quyết định Quyết định số 101/QĐ-HĐTS ngày 23/02/2023; Quyết định 

số 541/QĐ-HĐTS ngày 18/8/2023; Quyết định số 582/QĐ-HĐTS ngày 30/8/2023; 
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Quyết định số 648/QĐ-HĐTS ngày 12/9/2023; Quyết định số 746/QĐ-HĐTS ngày 

03/10/2023; Quyết định số 896/QĐ-HĐTS ngày 26/10/2023.   

+ Số hồ sơ của thí sinh chưa đúng, chưa đủ hoặc thiếu thông tin theo quy định: 

50 (Phụ lục II) 

Tổ Kiểm tra, giám sát đã yêu cầu ban thư ký hoàn thiện, khắc phục những nội 

dung chưa đảm bảo (phụ lục II). Ban thư ký đã khắc phục theo yêu cầu. Tổ Kiểm 

tra, giám sát đã thực hiện kiểm tra, rà soát lại 50 hồ sơ sau khi được khắc phục và 

kết quả 50/50 hồ sơ đảm bảo theo quy định. 

  - Công tác xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển:  

 + Việc định mức điểm xét tuyển, tổ hợp môn thi xét tuyển được Hội đồng 

tuyển sinh họp và thông qua ý kiến thống nhất của các thành viên. (Biên bản số 

16/BB-HĐTS ngày 23/02/2023; Biên bản số 75/BB-HĐTS ngày 18/8/2023; Biên 

bản số 76/BB-HĐTS ngày 30/8/2023; Biên bản số 91/BB-HĐTS ngày 12/9/2023; 

Biên bản số 96/BB-HĐTS ngày 02/10/2023; Biên bản số 114/BB-HĐTS ngày 

26/10/2023 về việc họp hội đồng tuyển sinh năm 2023). 

 + Sau khi có kết quả trúng tuyển hội đồng tuyển sinh đã công bố các quyết 

định trúng truyển; Ban Thư ký tuyển sinh đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển 

trên website của Nhà trường, gửi thông báo trúng tuyển theo địa chỉ cho thí sinh và 

gọi điện thoại trực tiếp cho thí sinh trúng tuyển nhập học. (Quyết định số 101/QĐ-

HĐTS ngày 23/02/2023; Quyết định số 541/QĐ-HĐTS ngày 18/8/2023; Quyết định 

số 582/QĐ-HĐTS ngày 30/8/2023; Quyết định số 648/QĐ-HĐTS ngày 12/9/2023; 

Quyết định số 746/QĐ-HĐTS ngày 03/10/2023; Quyết định số 896/QĐ-HĐTS ngày 

26/10/2023 về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng 

tuyển năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La). 

Việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy trình tiếp sinh của Hội đồng tuyển 

sinh Nhà trường theo đúng quy chế, quy định đã ban hành. 

     d) Kiểm tra công tác thiết lập hồ sơ tuyển sinh 

     - Căn cứ vào Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định quy chế 

tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. 

    - Căn cứ vào Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 10/02/2023 về việc ban hành 

Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Cao 

đẳng Sơn La. 

 - Căn cứ vào Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng 
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Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, 

Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La; Quyết định số 243/QĐ-CĐSL ngày 

27/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc Bổ sung quyết định số 

927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; Quyết 

định số 540/QĐ-CĐSL ngày 18/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La 

về việc bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 

22/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La. 

 + Công tác thiết lập hồ sơ tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư 

ký tuyển sinh đầy đủ hồ sơ.  

           + Danh mục hồ sơ tuyển sinh (Phụ lục III). 

 2. Kiểm tra tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ đại học. 

 Năm 2023 trường Cao đẳng Sơn La không tuyển sinh lớp liên kết đào tạo trình 

độ đại học. Các lớp hiện đang học tuyển sinh năm 2022.  

  III. KẾT LUẬN 

- Công tác tuyển sinh năm 2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La đã thực hiện 

đúng các quy định của Quy chế tuyển sinh; thực hiện tốt, có cải tiến, sáng tạo trong 

việc công khai, kiểm tra, giám sát từng khâu của quy trình tuyển sinh đảm bảo công 

khai, khách quan, chính xác, công bằng và an toàn. 

 - Hội đồng tuyển sinh đã thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn và các 

giải pháp tích cực không để xảy ra các hiện tượng vi phạm quy chế, quy định, hướng 

dẫn trong công tác tổ chức tuyển sinh. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Không 

Trên đây là Thông báo kết quả Kiểm tra tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy, 

Trung cấp chuyên nghiệp năm 2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La, đề nghị các đơn 

vị nghiêm túc triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Tổ KT,GS;  

- Lưu:VT, phòng KT&ĐBCL. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 



1 

 

  

Phụ lục I 

 HỒ SƠ CAO ĐẲNG CHƯA ĐẠT YÊU CẦU 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-CĐSL ngày      tháng 12 năm 2023) 
 

 TT Họ và tên Nội dung cần khắc phục 
Số lượng Hồ sơ 

cần khắc phục 

I Cao đẳng CNKTĐ - ĐT 03 

1 Lường Chí Hoài 

 Nhập sai ngày tháng năm sinh: 

- Bản mềm: 07/07/2002; 

- Hồ sơ: 14/6/2005. 
 

2 Và Li Phắc 

 Nhập sai tên: 

- Bản mềm: Và Li Pắc; 

- Hồ sơ: Và Li Phắc. 

 

3 Đinh Hải Dương 

 Nhập sai ngày tháng năm sinh: 

- Bản mềm: 9/8/2020; 

- Hồ sơ: 01/10/2002. 
 

  II Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 02 

1 Sồng A Chìa 

 Nhập sai năm sinh: 

- Bản mềm: 05/3/2008; 

- Hồ sơ: 05/3/2005. 

 

2 Hoàng Trọng Duy 

 Nhập sai tên đệm: 

- Bản mềm: Hoàng Trong Duy; 

- Hồ sơ: Hoàng Trọng Duy. 

 

III Cao đẳng Công nghệ thông tin 02 

1 Bạc Cầm Long 

 Nhập sai ngày tháng sinh: 

- Bản mềm: 07/07/ 2004; 

- Hồ sơ: 19/10/2004. 

 

2 Cà Viết Long 

  Nhập sai tên đệm: 

- Bản mềm: Cà Việt Long; 

- Hồ sơ: Cà Viết Long. 

 

IV 
Cao đẳng Chăn nuôi thú y 02 

1 Lò Thị Nhung 

 Nhập sai tháng sinh: 

- Bản mềm: 25/5; 

- GKS: 25/6. 

 

2 Quàng Văn Thuận 

Nhập sai điểm (Nhập điểm lớp 10): 

 Toán Hóa Sinh 

Bản mềm 5,4 6,3 5,1 

Học bạ 6,1 8,1 7,8 
 

 



1 

 

  

Phụ lục II 

 HỒ SƠ TRUNG CẤP CHƯA ĐẠT YÊU CẦU 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-CĐSL ngày     tháng 12 năm 2023) 
 

TT Họ và tên 

 

Nội dung cần khắc phục 

Số lượng 

HS cần khắc 

phục 

I TC Lâm Sinh- Mai Sơn 01 

1 Lèo Văn Đạt 

Nhập sai tên học sinh:   

- Bản mềm: Lèo Đức Đạt; 

- Hồ sơ: Lèo Văn Đạt. 

 

II TC Nghiệp vụ bán hàng- Mai Sơn 01 

1 Cà Mạnh Ngoan 

Nhập sai tên học sinh:   

-  Bản mềm: Cà Văn Ngoan; 

-  Hồ sơ: Cà Mạnh Ngoan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

III TC CTXH - Yên Châu 02 

1 Lò Minh Huấn 

Nhập sai ngày sinh:    

- Bản mềm:  01/09/2007;                                   

- GKS: 11/09/2007. 

 

2 Mùa A Vảng Chống 

 Nhập sai năm sinh:    

- Bản mềm: 06/6/2007;                                    

- GKS: 06/6/2006. 

 

IV TC Trồng trọt và BVTV - Yên Châu 02 

1 Đỗ Thị Việt Hà 

 Nhập sai họ tên học sinh:    

- Bản mềm: Đỗ Việt Hà;                                             

- Hồ sơ: Đỗ Thị Việt Hà. 

 

2 Đinh Nhật Tú 

Nhập sai điểm môn Toán:    

- Bản mềm:  4.7;                                             

- Học bạ: 5.2. 

 

V TC Tin học ứng dụng - Sông Mã 03 

1 Sộng Thị Mo 

 Nhập sai tên học sinh:    

- Bản mềm: Sồng Thị Mo;                                        

- GKS: Sộng Thị Mo. 

 

2 Tòng Văn Quý 

Nhập sai điểm (nhập điểm lớp 8): 

 Toán học Vật Lý Hoá học 

Bản mềm 6,1 6,4 5,8 

Học bạ 6,6 5,7 6,6 
 

 

3 Lò Thị Minh Ánh 

 Nhập sai điểm (nhập điểm lớp 6) 

 Toán học Vật Lý Hoá học 

Bản mềm 6,8 7,6 7,6 

Học bạ 6,6 6,0 6,0 
 

 

VI TC Pháp luật 05 
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1 Lò Văn Khoa 

 Nhập sai điểm môn Địa lý:    

- Bản mềm: 5,5;                                               

- Học bạ: 5.3. 

 

2 Phạm Thùy Linh 

 Nhập sai dân tộc:                  

- Bản mềm: Kinh;                                              

- Hồ sơ: Tày. 

 

3 Đặng Thái Hòa 

 Nhập sai năm sinh:   

- Bản mềm: 04/04/2008;                                   

- GKS: 04/04/2007. 

 

4 Giàng A Sức Phúc 

 Nhập sai ngày sinh:  

- Bản mềm: 12/5/2028;                                  

- Hồ sơ: 15/5/2008. 

 

5 Mùa A Váng 

Nhập nhập sai điểm môn Văn học:  

- Bản mềm: 5,5;                                                          

- Học bạ: 5,7. 

 

VII TC Thanh nhạc 01 

1 Quàng Thị Quyên 

 Nhập sai dân tộc:      

- Bản mềm: Thái;                                 

- Hồ sơ: Kháng. 

 

VIII TC Hội họa 02 

1 Vàng A Dê 

 Nhập sai điểm năng khiếu:   

- Bản mềm: 7 điểm;                                         

- Phiếu chấm điểm: 8 điểm. 

 

2 Hờ Thị Si 

 Nhập sai điểm năng khiếu:    

- Bản mềm: 7 điểm;                                        

- Phiếu chấm điểm: 8 điểm. 

 

IX  TC Quản lý văn hóa 02 

1 Ly Thị Bâu 

 Nhập sai họ tên:  

- Bản mềm: Ly Thị Bâu Bâu;                             

- Hồ sơ: Ly Thị Bâu. 

 

2 Sộng Thị Kia 

Nhập sai điểm năng khiếu:    

- Bản mềm: 6,5 điểm;                                         

- Phiếu chấm điểm: 6 điểm. 

 

X  TC Hướng dẫn du lịch 01 

1  Lù A Chịa 

Nhập sai giới tính:     

- Bản mềm: Nữ;                       

- Hồ sơ: Nam. 

 

XI  TC Organ 06 

1 Hờ Minh Sỹ 

 Nhập sai ngày tháng sinh: 

 - Phiếu chấm điểm năng khiếu, Bản mềm:  

18/10/2011;       
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- GKS, học bạ: 14/10/2011. 

2 Mùi Lê Hoàng 

Nhập sai điểm năng khiếu:    

- Bản mềm: 7 điểm;                                         

- Phiếu chấm điểm: 6 điểm. 

 

3 Giàng Xuân Nhung 

  Nhập sai giới tính:        

- Bản mềm: Nam;                                        

- Hồ sơ: Nữ. 

Nhập sai điểm năng khiếu:  

- Bản mềm: 6,5 điểm;                                         

- Phiếu chấm điểm: 5 điểm. 

 

4 Sồng A Tu 

 Nhập sai điểm năng khiếu:    

- Bản mềm: 6 điểm;                                      

- Phiếu chấm điểm: 6,5 điểm. 

 

5 Hờ Thị Hải Yến 

 Nhập sai điểm năng khiếu:   

- Bản mềm: 6 điểm;                                       

- Phiếu chấm điểm: 5,5 điểm. 

 

6 Lèo Hà Gia Hân 

Nhập sai giới tính:   

- Bản mềm: Nam;                                

- Hồ sơ: Nữ. 

Nhập sai điểm năng khiếu:    

- Bản mềm: 7 điểm ;                                        

- Phiếu chấm điểm: 6 điểm. 

 

XII  TC Trồng trọt 03 

1 Lò Xuân Hạo 

 Nhập sai điểm môn Hóa học:   

- Bản mềm: 5.3;                                                  

- Hồ sơ: 5.0. 

 

2 Hoàng Thị Ngọc Kim   Chưa có điểm trên bản mềm.  

3 Tòng Văn Hà 

 Nhập sai điểm môn Toán học:    

- Bản mềm: 5,4;                                                     

- Học bạ: 5.6. 

 

XIII  TC Quản trị khách sạn 06 

1 Lường Huy Hoàng 

  Nhập sai điểm môn Địa lý:   

- Bản mềm: 5,8;                                                

- Học bạ: 5.9. 

 

2 Lò Văn Hòa  Chưa nhập điểm  

3 Trần Thu Hà 

 Nhập sai giới tính:   

- Bản mềm: Nam;                                  

- Học bạ: Nữ. 

 

 

4 

 

Lèo Bảo Việt 

 Nhập sai điểm môn Lịch sử:    

- Bản mềm: 7.3;                                                 

- Hồ sơ: 7.0. 
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5 

 
Cà Thị Minh Hân 

 Nhập sai điểm môn Văn học, Lịch sử: 

 Văn học Lịch sử 

Bản mềm 5,5 6,2 

Học bạ 6,3 6,4 
 

 

6 Nguyễn Bá Huy 

 Nhập sai tên:  

- Bản mềm: Nguyễn Bá Huy;                        

- Hồ sơ: Nguyễn Bá Hưng. 

 

XIV  TC Điện nước 01 

1 Nguyễn Quốc Hưng 

Nhập sai tên:          

- Bản mềm ghi sai họ: Ngễn Quốc Hưng;           

- Hồ sơ: Nguyễn Quốc Hưng. 

 

XV  TC Kế toán doanh nghiệp 03 

1 Lò Hoài Băng 

 Nhập sai dân tộc:    

- Bản mềm: Thái;                                 

- Hồ sơ: Xinh Mun. 
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Tòng Duy Quang 

 Nhập sai điểm môn Toán học, Vật lý: 

 Toán Vật lý 

Bản mềm 6,4 6,0 

Học bạ 6,0 6,4 
 

 

3 Lò Thanh Phú 

 Nhập sai điểm môn Vật lý:  

- Bản mềm: 6,71;                                              

- Học bạ: 6,1. 

 

XVI TC Hành chính văn phòng 04 

1 Cà Văn Quốc 

 Nhập sai năm sinh:  

- Bản mềm: 05/12/2007;                                 

- Hồ sơ: 05/12/2008. 

 

2 Tòng Văn Quyền 

 Nhập sai tên: 

- Bản mềm: Tòng Văn Quyền;                        

- Hồ sơ: Tòng Văn Quyến. 

 

3 Lò Minh Sơn 

 Nhập sai tên đệm:    

- Bản mềm: Lò Minh Sơn;                                 

- Hồ sơ: Lò Mạnh Sơn. 

 

4 Thào Vàng Ly 

  Nhập sai điểm môn Văn:    

- Bản mềm: 5,6;                                             

- Học bạ: 5,5. 

 

XVII  TC Quản lý hành chính công – Thuận Châu 01 

1 Nguyễn Minh Khôi 

Nhập sai điểm ưu tiên (HS dân tộc Kinh):             

- Bản mềm: 2,0 điểm;              

- Đúng: 0 điểm. 

 

XVIII TC Chăn nuôi thú y-Sông Mã 03 

1 Nguyễn Thị Yến Nhi  Nhập sai điểm ưu tiên (HS dân tộc Kinh):                
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- Bản mềm: 2,0 điểm;                

- Đúng: 0 điểm. 

2 Trần Thị Khánh Chi 

Nhập sai điểm ưu tiên (HS dân tộc Kinh):                

- Bản mềm: 2,0 điểm; 

- Đúng: 0 điểm. 

 

3 Hà Văn Khanh 

Nhập sai điểm môn Toán:  

- Bản mềm: 5,9;                

- Học bạ: 5,8. 

 

XIX TC Chăn nuôi thú y- Quỳnh Nhai 01 

1 Bạc Cầm Quy 

Ngày tháng năm sinh không trùng khớp:              

- Học bạ, GKS: 19/6/2007;               

- Giấy CNTN, bản mềm: 25/6/2007. 

 

XX  TC Pháp luật – Mường La 01 

1 Sộng A Chênh 

Nhập sai điểm: 

 Văn học Lịch sử Địa lý 

Bản mềm 5,5 5,9 6,2 

Học bạ 6,0 5,5 5,4 
 

 

XXI  TC Văn thư hành chính – Mường La 01 

1 Lò Đức Minh 

Nhập sai điểm môn Văn:   

- Bản mềm: 5;                                           

- Hồ sơ: 5,3. 
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Phụ lục III 

DANH MỤC HỒ SƠ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:     TB/CĐSL ngày      tháng 12 năm 2023) 
 

STT Hồ sơ Ghi chú 

1 
Đề án tuyển sinh năm 2023 ngày 10/02/2023.  

2 

Quyết định số 903/QĐ-CĐSL ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt 

Danh mục ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng và 

trung cấp năm 2023. 

 

3 
Kế hoạch số 331/KH-CĐSL ngày 19/12/2022 của Hiệu trưởng Trường 

cao đẳng Sơn La về Công tác tuyển sinh năm 2023. 

 

4 

Kế hoạch số 80/KH-CĐSL ngày 9/3/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền 

tuyển sinh năm 2023. 

 

5 
Quyết định số 63/QĐ-CĐSL ngày 10/02/2023 về việc Kiện toàn Hội 

đồng tuyển sinh.  

 

6 

Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 10/02/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm  non của trường Cao đẳng Sơn La. 

 

7 

Quyết định số 972/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình 

độ Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La. 

 

 

8 

Quyết định số 243/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Bổ sung Quyết định số 927/QĐ-

CĐSL ngày 22/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La. 

 

9 

Quyết định số 540/QĐ-CĐSL ngày 18/8/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường Cao đẳng Sơn La 

ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La. 

 

10 

Quyết định số 101/QĐ-HĐTS ngày 23/2/2023 về việc Xác định điểm 

trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung 

cấp năm 2023 (đợt 1). 

 

11 

Thông báo số 374/TB-CĐSL ngày 27/12/2022 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và hệ 

9+ tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2023. 

 

12 Thông báo số 31/TB-CĐSL ngày 24/02/2023 về việc Thông báo  
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tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và hệ 9+ tại trường Cao 

đẳng Sơn La năm 2023 (đợt 2). 

13 

Thông báo số 110/TB-CĐSL ngày 27/4/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về Thông báo tuyển sinh Chương trình chất lượng cao trình độ 

Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin năm học 2023-2024. 

 

14 

Thông báo số 192/TB-CĐSL ngày 18/8/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và hệ 9+ 

tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2023 (đợt 3). 

 

 

15 

Thông báo số 206/TB-CĐSL ngày 30/8/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 

2023 (đợt 4). 

 

16 

Thông báo số 228/TB-CĐSL ngày 12/9/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 

2023 (đợt 5). 

 

17 
Thông báo số 259/TB-CĐSL ngày 03/10/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng năm 2023 (đợt 5). 

 

18 
Biên bản số 16/BB-HĐTS ngày 23/02/2023 về việc họp hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 (đợt 1). 

 

19 
Biên bản số 75/BB-HĐTS ngày 18/8/2023 về việc Họp Hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 (đợt 2). 

 

20 
Biên bản số 76/BB-HĐTS ngày 30/8/2023 về việc Họp Hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 (đợt 3). 

 

21 
Biên bản số 91/BB-HĐTS ngày 12/9/2023 về việc Họp Hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 (đợt 4). 

 

22 
Biên bản số 96/BB-HĐTS ngày 02/10/2023 về việc Họp Hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 (đợt 5). 
 

23 
Biên bản số 114/BB-HĐTS ngày 26/10/2023 về việc Họp Hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 (đợt 6). 
 

24 

Quyết định số 101/QĐ-HĐTS ngày 23/02/2023 về việc Xác định điểm 

trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung 

cấp năm 2023 (đợt 1). 

 

25 

Quyết định số 541/QĐ-HĐTS ngày 18/8/2023 về việc Xác định điểm 

trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung 

cấp đợt 2 và cao đẳng đợt 1 năm 2023.  

 

26 

Quyết  định số 582/QĐ-HĐTS ngày 30/8/2023 về việc Xác định điểm 

trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung 

cấp đợt 3 và cao đẳng đợt 2 năm 2023. 
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27 

Quyết định số 648/QĐ-HĐTS ngày 12/9/2023 về việc Xác định điểm 

trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung 

cấp đợt 4 và cao đẳng đợt 3 năm 2023. 

 

28 

Quyết định số 746/QĐ-HĐTS ngày 03/10/2023 về việc Xác định điểm 

trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung 

cấp đợt 2 tại Trung tâm GDTX huyện, trung cấp đợt 5 và cao đẳng đợt 

4 năm 2023. 

 

29 

Quyết định số 896/QĐ-HĐTS ngày 26/10/2023 về việc Xác định 

điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình 

độ trung cấp đợt 4 và cao đẳng đợt 3 năm 2023. 
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